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4. DIỆN TÍCH HÌNH THANG
[image: ]I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
[bookmark: _GoBack] Diện tích hình thang bằng nửa tích của tổng hai đáy với chiều cao:

 
[image: ]  Diện tích hình bình hành bằng tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó:

 
II.  BÀI TẬP
Bài 1:


Hình thang cân ABCD có . Tính diện tích hình thang.




Bài 2:  Tính diện tích hình thang vuông ABCD , biết 





Bài 3:  Tính diện tích hình thang ABCD , biết 

Bài 4:  Tính diện tích hình bình hành ABCD, biết 

Bài 5:  Tính diện tích hình bình hành ABCD, biết  

Bài 6:  Hình bình hành ABCD có  một chiều cao bằng 30cm. Tính chiều cao còn lại.





Bài 7:  Tính diện tích hình thang ABCD , biết

Bài 8:   Tính các góc của một hình bình hành có diện tích bằng . Hai cạnh kề bằng 6 cm và 9 cm.
Bài 9:   Cho hình thang ABCD (AB // CD), E là trung điểm của AD. Gọi H là hình chiếu của E trên đường thẳng BC. Qua E vẽ đường thẳng song song với BC, cắt các đường thẳng AB và CD theo thứ tự ở I và K.

a) Chứng minh rằng 


b) Cho biết BC =  8cm, EH = 5cm. Tính diện tích tứ giác  ; 





Bài 10:   Cho hình thang  có hai đáy  và hai đường chéo là  Tính diện tích hình thang  




Bài 11:   Hình thang cân  có hai đường chéo vuông góc, cm, cm. Tính diện tích hình thang.









Bài 12:   Cho tứ giác có diện tích 40 cm2.  Gọi , , ,  thứ tự là trung điểm của các cạnh , , , .

a) Tứ giác  là hình gì?

b) Tính diện tích tứ giác .













Bài 13:   Cho hình bình hành .  Gọi , , ,  thứ tự là trung điểm của , , ,. Các đoạn thẳng , , ,  cắt nhau tạo thành một tứ giác.
a) Tứ giác đó là hình gì?


b) Chứng minh rằng diện tích tứ giác đó bằng  diện tích hình bình hành .  
Tự luyện










Bài 14:   Cho hình thang   là trung điểm của  Đường thẳng qua  và  song song với  cắt  và  ở  và  Chứng minh  











Bài 15:   Cho hình bình hành   là trung điểm của  qua  kẻ đường thẳng  cắt  lần lượt tại  và  Kẻ  tại  Chứng minh  

KẾT QUẢ - ĐÁP SỐ
Bài 1: Kẻ AH, BK vuông góc với CD.

Ta có: 
Áp dụng định lý Py – ta – go vào tam giác vuông BKC có:


[image: ]nên  
Diện tích hình thang ABCD bằng:

 

Bài 2:  Chiều cao hình thang bằng 24cm.		Đáp số: .

Bài 3:   Chiều cao hình thang bằng 4cm. 		Đáp số: .


Bài 4:  Chiều cao . 			Đáp số: .


Bài 5:  Chứng minh rằng . 		Đáp số: .


Bài 6:  Nếu chiều cao 30cm ứng với cạnh 54cm thì diện tích hình bình hành bằng , chiều cao còn lại bằng 

Nếu chiều cao 30cm ứng với cạnh 36cm thì chiều cao còn lại bằng  



Bài 7:   Kẻ . Tứ giác ABCE là hình bình hành nên 

[image: ]



Tam giác ADE có (vì ) nên .




Kẻ , ta có (bằng ) nên .






Bài 8:    Giả sử hình bình hàng ABCD có  diện tích( là góc tù). Kẻ  

[image: ] 



Tam giác vuông AHD có  nên  (Chứng minh: Lấy E đối xứng với A qua H, để chứng minh  đều).

Do đó 

[image: ]Bài 9:   a) (c.g.c)

b) IBCK là hình bình hành,  



Ta có   . 

Vậy  


[image: ]Bài 10:   Qua A kẻ AE // BD  

 

 vuông tại A (Định lý Pytago đảo).

 

 

[image: ]Bài 11:    Kẻ  

Ta có:  



Ta lại có:  cân ở .


Kẻ  thì  cũng là trung tuyến.




Do  nên  vuông ở  

[image: ].
Bài 12:   

 a) là hình bình hành.



b) Gọi  là các giao điểm của  và .



Kẻ , vuông góc với 


Xét hình bình hành , ta có 



Xét hình bình hành FGKI và chứng minh tương tự:       (2)

Từ (1) và (2) suy ra 
Bài 13:   [image: ]a) Gọi tứ giác tạo thành là MNPQ như trên hình 207. 

Dễ dàng chứng minh  ,
BH// DF nên MNPQ là hình bình hành.


b)  có  ,




  Tương tự:  mà  nên  



Ta lại có  nên Vậy  



Suy ra  , mà   Do đó  











	
                                                      Bồi dưỡng năng lực học môn Toán 85


oleObject1.bin

oleObject48.bin

oleObject49.bin

oleObject50.bin

oleObject51.bin

oleObject52.bin

oleObject53.bin

oleObject54.bin

image46.wmf
AG


oleObject55.bin

image47.wmf
CE


image3.png




oleObject56.bin

image48.wmf
BH


oleObject57.bin

image49.wmf
DF


oleObject58.bin

image50.wmf
1

5


oleObject59.bin

oleObject60.bin

image51.wmf
(

)

 //,

ABCDABCD


oleObject61.bin

image4.wmf
..

Sah

=


image52.wmf
E


oleObject62.bin

image53.wmf
.

AD


oleObject63.bin

image54.wmf
E


oleObject64.bin

image55.wmf
BC


oleObject65.bin

image56.wmf
AB


oleObject66.bin

oleObject2.bin

image57.wmf
CD


oleObject67.bin

image58.wmf
I


oleObject68.bin

image59.wmf
.

K


oleObject69.bin

image60.wmf
.

ABCDBIKC

SS

=


oleObject70.bin

image61.wmf
,

ABCD


oleObject71.bin

image5.wmf
(//CD)

AB


image62.wmf
M


oleObject72.bin

image63.wmf
,

AD


oleObject73.bin

image64.wmf
M


oleObject74.bin

image65.wmf
d


oleObject75.bin

image66.wmf
, 

ABCD


oleObject76.bin

oleObject3.bin

image67.wmf
E


oleObject77.bin

image68.wmf
.

F


oleObject78.bin

image69.wmf
MHBC

⊥


oleObject79.bin

image70.wmf
.

H


oleObject80.bin

image71.wmf
..

EBCF

SMHBC

=


oleObject81.bin

image6.wmf
12, 28, 17

ABcmCDcmADBCcm

====


image72.wmf
2812

8()

22

CDAB

DHCKcm

--

====


oleObject82.bin

image73.png
A





image74.wmf
222222

17815

BKBCCK

=-=-=


oleObject83.bin

image75.wmf
15

BKcm

=


oleObject84.bin

image76.wmf
2

11

().BK(1228).15300(cm)

22

ABCD

+=+=


oleObject85.bin

image77.wmf
2

204

cm


oleObject4.bin

oleObject86.bin

image78.wmf
2

36

cm


oleObject87.bin

image79.wmf
1

AHdm

=


oleObject88.bin

image80.wmf
2

3

dm


oleObject89.bin

image81.wmf
·

90

o

CAD

=


oleObject90.bin

image82.wmf
2

48

cm


image7.wmf
µ

µ

(90)

o

AB

==


oleObject91.bin

image83.wmf
2

30.541620()

cm

=


oleObject92.bin

image84.wmf
1620:3645().

cm

=


oleObject93.bin

image85.wmf
30.36:5420()

cm

=


oleObject94.bin

image86.wmf
//

AEBC


oleObject95.bin

image87.wmf
8, 4, 

AEBCcmECABcm

====


oleObject5.bin

oleObject96.bin

image88.png




image89.wmf
14410()

DEDCECcm

=-=-=


oleObject97.bin

image90.wmf
222

ADAEDE

+=


oleObject98.bin

image91.wmf
222

6810

+=


oleObject99.bin

image92.wmf
·

90

o

DAE

=


oleObject100.bin

image8.wmf
5, 

ABcm

=


image93.wmf
AHCD

^


oleObject101.bin

image94.wmf
.

AHDEADAE

==


oleObject102.bin

image95.wmf
2.

ADE

S


oleObject103.bin

image96.wmf
6.8

4,8()

10

AHcm

==


oleObject104.bin

image97.wmf
2

11

().(414).4,843,2()

22

SABCDABCDAHcm

=+=+=


oleObject105.bin

oleObject6.bin

image98.wmf
6, 9

ADcmABcm

==


oleObject106.bin

image99.wmf
2

27

cm


oleObject107.bin

image100.wmf
µ

A


oleObject108.bin

image101.wmf
.

AHCD

^


oleObject109.bin

image102.png
A

rd




image103.wmf
27

3().

9

S

AHcm

AB

===


image9.wmf
12,

CDcm

=


oleObject110.bin

image104.wmf
2

ADAH

=


oleObject111.bin

image105.wmf
·

30

o

ADH

=


oleObject112.bin

image106.wmf
ADE

D


oleObject113.bin

image107.wmf
·

µ

·

µ

30, 150.

oo

ADHBDABC

====


oleObject114.bin

image108.png




oleObject7.bin

image109.wmf
AEIDEK

D=D


oleObject115.bin

image110.wmf
2

IBCK

SBC.EH8.540(cm)

===


oleObject116.bin

oleObject117.bin

image111.wmf
AEIDEK

SS

Þ=


oleObject118.bin

image112.wmf
ABCDIBCK

SS

Þ=


oleObject119.bin

image113.wmf
2

ABCD

S40cm

=


image10.wmf
 25.

BCcm

=


oleObject120.bin

image114.emf
D

B

H

C

A

E


image115.wmf
(

)

.

ECD

Î


oleObject121.bin

image116.wmf
12,5.

AEBDcmDEABcm

Þ====


oleObject122.bin

image117.wmf
Δ

AEC

Þ


oleObject123.bin

image118.wmf
.12.16

9,6.

20

AEAC

AHcm

EC

Þ===


oleObject124.bin

oleObject8.bin

image119.wmf
2

96.

ABCD

Scm

Þ=


oleObject125.bin

image120.png




image121.wmf
//()

BEACEDC

Î


oleObject126.bin

image122.wmf
40100

CEABcmDEcm

==Þ=


oleObject127.bin

image123.wmf
BEACBD

==


oleObject128.bin

image124.wmf
BDE

ÞD


image11.wmf
(//CD)

AB


oleObject129.bin

image125.wmf
B


oleObject130.bin

image126.wmf
BHDE

^


oleObject131.bin

image127.wmf
BH


oleObject132.bin

image128.wmf
,//BE

ACBDAC

^


oleObject133.bin

image129.wmf
BDBEBDE

^Þ

△


oleObject9.bin

oleObject134.bin

image130.wmf
E


oleObject135.bin

image131.wmf
1

50

2

BHDEcm

Þ==


oleObject136.bin

image132.png




image133.wmf
(

)

(

)

2

4060.50:22500

ABCD

Scm

=+=


oleObject137.bin

image134.wmf
EFGH


oleObject138.bin

image12.wmf
5, 

ABcm

=


image135.wmf
,

IK


oleObject139.bin

image136.wmf
,

EFGH


oleObject140.bin

image137.wmf
BD


oleObject141.bin

image138.wmf
EE'


oleObject142.bin

image139.wmf
'

AA


oleObject143.bin

oleObject10.bin

image140.wmf
BD


oleObject144.bin

image141.wmf
EHKI


oleObject145.bin

image142.wmf
11

,''

22

==

EHBDEEAA


oleObject146.bin

image143.wmf
11

.'.'

42

Þ===

EHKIABD

SEHEEBDAAS


oleObject147.bin

image144.wmf
1

2

FGKIBCD

SS

=


oleObject148.bin

image13.wmf
13, 

CDcm

=


image145.wmf
2

1

20.

2

EFGHABCD

SScm

==


oleObject149.bin

image146.png




image147.wmf
//

AGCE


oleObject150.bin

image148.wmf
ADQ

D


oleObject151.bin

image149.wmf
AHHD

=


oleObject152.bin

image150.wmf
//.

HMDQAMMQ

Þ=


oleObject11.bin

oleObject153.bin

image151.wmf
,

NPPC

=


oleObject154.bin

image152.wmf
MQNP

=


oleObject155.bin

image153.wmf
.

AMMQPC

==


oleObject156.bin

image154.wmf
1

2

QGPC

=


oleObject157.bin

image155.wmf
1

.

2

QGMQ

=


image14.wmf
8,

BCcm

=


oleObject158.bin

image156.wmf
2

.

5

MQAG

=


oleObject159.bin

image157.wmf
2

5

MNPQAECG

SS

=


oleObject160.bin

image158.wmf
1

.

2

AECGABCD

SS

=


oleObject161.bin

image159.wmf
1

.

2

MNPQABCD

SS

=


oleObject162.bin

oleObject12.bin

image15.wmf
µ

 30.

C

=°


oleObject13.bin

image16.wmf
µ

135, 2, CD3dm.

o

AADdm

===


oleObject14.bin

image17.wmf
6, 8, 10.

ADcmACcmCDcm

===


oleObject15.bin

image18.wmf
54, 36,

ABcmADcm

==


oleObject16.bin

image19.wmf
(//CD)

AB


oleObject17.bin

image20.wmf
4, 

ABcm

=


oleObject18.bin

image21.wmf
14, 

CDcm

=


oleObject19.bin

image22.wmf
6, 

ADcm

=


oleObject20.bin

image23.wmf
8

BCcm

=


oleObject21.bin

image24.wmf
2

27

cm


oleObject22.bin

image25.wmf
AEIDEK

D=D


oleObject23.bin

image26.wmf
IBCK


oleObject24.bin

image27.wmf
ABCD


oleObject25.bin

image28.wmf
ABCD


oleObject26.bin

image29.wmf
5 , 15 

ABcmCDcm

==


oleObject27.bin

image30.wmf
16 , 

=

ACcm


oleObject28.bin

image31.wmf
12 .

=

BDcm


oleObject29.bin

image32.wmf
.

ABCD


oleObject30.bin

image33.wmf
ABCD


oleObject31.bin

image34.wmf
(

)

//D

ABC


oleObject32.bin

image35.wmf
40

AB

=


oleObject33.bin

image36.wmf
60

CD

=


oleObject34.bin

oleObject35.bin

image37.wmf
E


image1.png




oleObject36.bin

image38.wmf
F


oleObject37.bin

image39.wmf
G


oleObject38.bin

image40.wmf
H


oleObject39.bin

image41.wmf
AB


oleObject40.bin

image42.wmf
BC


image2.wmf
(

)

1

..

2

Sabh

=+


oleObject41.bin

image43.wmf
CD


oleObject42.bin

image44.wmf
DA


oleObject43.bin

image45.wmf
EFGH


oleObject44.bin

oleObject45.bin

oleObject46.bin

oleObject47.bin

